
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1 1956023001 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

2 1956023002 PHẠM THỊ BÌNH

3 1956020003 LÃ THỊ NGỌC DIỆP

4 1956022007 HOÀNG MINH CHIẾN

5 1956022012 LƯU ĐỨC DUY

6 1956022016 NGUYỄN THỊ THU HÀ

7 1956022017 LẠI MINH HẢI

8 1956022018 LÊ THỊ THÚY HẰNG

9 1956022020 NGUYỄN PHƯỚC HẬU

10 1956022022 LÝ TRUNG HIẾU

11 1956023003 NGUYỄN HUỲNH NGỌC HIẾU

12 1956022024 BÙI NGỌC HUY

13 1956020015 LƯƠNG TRƯƠNG HOÀNG HUYNH

14 1956022026 NGUYỄN HUỲNH HƯƠNG

15 1956022027 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

16 1956022028 Y HYiR

17 1956023005 Y LaS

18 1956020018 ĐẶNG KIỀU LINH

19 1956022031 HUỲNH NHẬT LINH

20 1956022035 NGUYỄN HOÀNG LONG

21 1956023007 HÀ THỊ XUÂN LUYẾN

22 1956020020 NGUYỄN THỊ KIM LÝ

23 1956022039 HUỲNH NGỌC MINH

24 1956022040 HUỲNH THỊ ĐỨC MINH

25 1956022041 NGUYỄN CHÂU THANH NGÂN

26 1956023009 NGUYỄN KIM NGÂN

27 1956020023 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

28 1956022043 VÕ THỊ THANH NGÂN

29 1956022048 NGÔ THỊ CẨM NGUYÊN

30 1956020028 PHAN THỊ THẢO NGUYÊN

31 1956022049 LÊ THIÊN NHÃ

32 1956022051 HUỲNH THỊ TÚ NHI

33 1956022054 NGUYỄN THỊ KiM NHIÊN

34 1956022055 Y NHÓC

35 1956020033 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

36 1956022056 HUỲNH TĂNG PHÁT

37 1956022061 TRẦN YẾN PHƯƠNG

38 1956022064 NGUYỄN HOÀI BẢO QUYÊN

BCH. ĐOÀN KHOA XÃ HỘI HỌC - 

CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á

***

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỘI HÌNH "HỖ TRỢ SINH VIÊN" 

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

MSSV: 1656020079

SĐT: 0965.735.004

Email: thanhtradateh3112@gmail.com

CHUNG MỸ LINH

MSSV: 1856020036

SĐT: 0399.520.581

Email: cmylinh16@gmail.com

NĂM HỌC 2019 - 2020

TRẦN THỊ THU HÀ

MSSV: 1856020019

SĐT: 0776.762.806

Email: 1856020019ha@ou.edu.vn

NGUYỄN THÁI DIỄM HỒNG

MSSV: 1856022008

SĐT: 0382.017.489

Email: 1856022008hong@ou.edu.vn

TRẦN THỊ TUYẾT NHI

MSSV: 1656020044

SĐT: 0327.889.292

Email: nhi01682668385@gmail.com

VÕ THỊ KIM HẬU

MSSV: 1656020016

SĐT: 0928.664.649

Email: 1656020016hau@ou.edu.vn

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

MSSV: 1856020063

SĐT: 0372.144.432

Email: 1856020063phung@ou.edu.vn



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

39 1956023012 KIM TRẦN QUỐC TÂN

40 1956023013 NGUYỄN THỊ THU THẢO

41 1956022071 TRẦN QUANG THẮNG

42 1956020040 Y THUÊ

43 1956023016 BÙI THU TRANG

44 1956023017 PHẠM PHƯƠNG TRINH

45 1956022081 ĐỖ NGỌC CẨM TÚ

46 1956022079 ĐINH LÊ MINH TUẤN

47 1956022083 DƯƠNG THỤY THỦY VY

48 1956022084 NGUYỄN KIM HỒNG VY

49 1956022066 VÕ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH

50 1955012001 NGUYỄN THỊ THÚY AN

51 1955010008 PHẠM VŨ VÂN ANH

52 1955012007 VŨ TRẦN HoÀNG ANH

53 1955012008 CAO THỊ BÉ BI

54 1955012010 NGUYỄN QUỲNH CHÂU

55 1955010017 NGUYỄN THIỊ KIM CHUNG

56 1955012015 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

57 1955012020 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

58 1955010025 HỒ THỊ TRÚC ĐÀO

59 1955010030 HÀ THỊ HẠNH

60 1955010033 BÙI THỊ HẰNG

61 1955012025 HUỲNH THỊ THU HẰNG

62 1955010036 NGUYỄN THIÊN HÂN

63 1955012032 PHẠM HUỲNH GIA HÂN

64 1955012031 PHAN THỊ NGỌC HÂN

65 1955010038 ĐÀO XUÂN HIẾU

66 1955012034 NGUYỄN THỊ HIẾU

67 1955012035 NGUYỄN VÕ HIẾU

68 1955010047 PHẠM THANH KHIẾT

69 1955012047 BÙI THANH LAN

70 1955012049 ĐOÀN THỊ MAI LAN

71 1955010054 NGUYỄN THANH LÂM

72 1955012050 LÊ THỊ THÚY LIÊN

73 1955010060 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

74 1955010062 VÕ VĂN LÍT

75 1955012057 TRẦN NGUYỄN ĐẠI LỘC

76 1955010063 LÊ NGUYỄN HƯƠNG LY

77 1955010069 NGUYỄN NGỌC HOÀNG NGÂN

78 1955012064 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

79 1955010072 LÊ DIỆU NGỌC

80 1955010073 PHẠM HỒNG NGỌC

81 1955010075 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

82 1955010078 GIÁP THỊ YẾN NHI

83 1955012071 HỒ THỊ YẾN NHI

84 1955010083 ĐẶNG THỊ BÍCH NHIỄN

85 1955012076 HỒ NGỌC QUỲNH NHƯ

ĐOÀN TẤN HIỆU

MSSV: 1755010029

SĐT: 0338.917.106

Email: hieudoan7106@gmail.com

PHẠM GIA DUY

MSSV: 1755012009

SĐT: 0967.656.388

Email: 1755012009duy@ou.edu.vn

NGUYỄN VĂN DIỄN

MSSV: 1755012007

SĐT: 0357.070.746

Email: keidien152@gmail.com

NGUYỄN THÚY ANH

MSSV: 1755012004

SĐT: 0784.561.066

Email: 1755012004anh@ou.edu.vn

TRẦN NGUYỄN THẢO DIỆP

LỚP: DH17DN04

SĐT: 0786152976

Email: 

TRẦN THÚY NGA

MSSV: 1856022012

SĐT: 0868.309.181

Email: ngatran248@gmail.com

HÀ KIỀU OANH

MSSV: 1756020083

SĐT: 0763.887.908

Email: hakio1999@gmail.com



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

86 1955010087 LÊ HIẾU NI

87 1955012082 TRẦN LỆ PHẤN

88 1955012084 TỪ MỸ PHỤNG

89 1955012085 BÙI THỊ THANH PHƯƠNG

90 1955012089 LÊ THỤY MINH PHƯƠNG

91 1955012092 NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

92 1955010100 DƯ QUÝ THÀNH

93 1955010102 LÊ THANH THẢO

94 1955012106 NGUYỄN THANH THẢO

95 1955012111 DƯƠNG CÔNG LỘC THỊNH

96 1955012115 NGUYỄN THÀNH THUẬN

97 1955012120 NGUYỄN THỊ MINH THƯ

98 1955010113 PHAN NGỌC SONG THƯ

99 1955010120 KHỔNG TRẦN NGỌC TRÂM

100 1955012130 NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM

101 1955012131 NGUYỄN NHÃ TRÂN

102 1955010127 ĐOÀN TRẦN XUÂN TRINH

103 1955012135 HỒ THỊ THANH TRÚC

104 1955012136 TRẦN LÊ THANH TRÚC

105 1955010129 TRẦN THỊ THẠCH TRÚC

106 1955010130 MAI KIM TUYỀN

107 1955010141 ĐỖ THÚY VY

108 1955012144 NGUYỄN TƯỜNG VY

109 1955012147 TRẦN THANH VY

110 1955012006 TRẦN NGỌC LAN ANH

111 1955012009 NGUYỄN HOÀNG THANH BÌNH

112 1955012011 NGUYỄN THỊ KIM CHI

113 1955012012 PHAN THỊ HỒNG DIỄM

114 1955012016 NGUYỄN THỊ THU DUYÊN

115 1955012018 VĂN NGỌC THÙY DUYÊN

116 1955012021 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG

117 1955012023 NGUYỄN KIM NGỌC GIÀU

118 1955012028 NGÔ GIA HÂN

119 1955012029 NGUYỄN MAI HÂN

120 1955012033 NGUYỄN VĂN HẬU

121 1955012036 NGUYỄN NGỌC NHẬT HOA

122 1955012037 NGUYỄN THỊ THANH HOA

123 1955012039 NGÔ THỊ MỸ HÒA

124 1955012040 PHẠM THỊ HÒA

125 1955012042 LÂM GIA HUY

126 1955012044 HUỲNH THỊ MỸ HUYỀN

127 1955012045 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

128 1955012048 ĐẶNG THỊ HOÀNG LAN

129 1955012053 NGUYỄN THỊ MAI LINH

130 1955012054 PHAN THỊ MỸ LINH

131 1955012056 NGUYỄN HOÀNG LONG

132 1955012060 NGUYỄN HỮU MINH

ĐÀO THỊ HẰNG HOA

MSSV: 1755010030

SĐT: 0975.446.454

Email: 1755010030hoa@ou.edu,vn

BÙI THỊ MỸ LINH

MSSV: 1755010038

SĐT: 0948.873.039

Email: mylinh071199@gmail.com

NGUYỄN HOÀNG DUY

MSSV: 1855010019

SĐT: 084.5533.551

Email: 1855010019duy@ou.edu.vn

LÊ THỊ LÂM

MSSV: 1855010049

SĐT: 0348.808.309

Email: lethiilam@gmail.com

LỤC THỊ THANH TUYỀN

MSSV: 1855010154

SĐT: 0379.674.063

Email: 1855010154tuyen@ou.edu.vn

TRẦN NGUYỄN THẢO DIỆP

LỚP: DH17DN04

SĐT: 0786152976

Email: 



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

133 1955012061 TRẦN THỤY DiỄM MY

134 1955012062 ĐÀM TUYẾT NGA

135 1955012063 NGUYỄN THỊ NGÂN

136 1955012065 NGUYỄN THỊ THaNH NGÂN

137 1955012067 VŨ THỊ KIM NGÂN

138 1955012070 TRẦN ĐÌNH NHẬT

139 1955012073 VĂN THỊ HỒNG NHI

140 1955012075 BÙI LÊ QUỲNH NHƯ

141 1955012077 LÊ HUỲNH NHƯ

142 1955012080 NGUYỄN PHAN XUÂN OANH

143 1955012083 TRẦN KIM PHỤNG

144 1955012090 NGUYỄN NGỌC DUY PHƯƠNG

145 1955012095 LÊ TRƯƠNG KHÁNH QUYÊN

146 1955012096 NGUYỄN PHAN KHÁNH QUỲNH

147 1955012098 TRẦN LÊ PHƯƠNG QUỲNH

148 1955012100 TĂNG ĐỒNG MINH TÂM

149 1955012103 HỒNG THỊ HỒNG THẢO

150 1955012105 NGUYỄN HUỲNH THANH THẢO

151 1955012109 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

152 1955012110 NGUYỄN THỊ THU THẢO

153 1955012112 PHAN PHÚ THỊNH

154 1955012117 NGUYỄN MY THÙY

155 1955012118 MỴ THỊ THU THỦY

156 1955012116 PHẠM NGUYỄN THaNH THÚY

157 1955012122 NGUYỄN LÊ NGỌC THY

158 1955012124 NGUYỄN TRUNG TÍN

159 1955012127 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG

160 1955012128 HOÀNG VÕ THÁI TRÂM

161 1955012129 NGUYỄN NGỌC TRÂM

162 1955012137 NGUYỄN KIM TUYẾN

163 1955012140 LÊ BẢO VI

164 1955012141 BÙI PHƯƠNG VY

165 1955012142 MAI TRIỆU VY

166 1955012143 NGUYỄN THỊ TRIỆU VY

167 1955012145 PHẠM THÚY VY

168 1955012146 TRẦN NGỌC THẢo VY

169 1955012149 ĐỖ THỊ NHẬT XUÂN

170 1955012150 NGUYỄN KIM XUÂN

171 1955012151 VÕ NGUYỄN HỒNG XUYÊN

172 1955012152 NGUYỄN HỒNG YẾN

173 1955012153 NGUYỄN THỊ YẾN

174 1956012004 ĐẶNG PHƯƠNG ANH

175 1956010001 ĐỖ MAI ANH

176 1956012008 TRẦN KIM ANH

177 1956012010 TRƯƠNG NGUYỄN NAM ANH

178 1956012013 NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU

179 1956012018 NGUYỄN DUY CƯỜNG

ĐẶNG NGÔ MINH NGHĨA

MSSV: 1856010076

SĐT: 0964.572.603

Email: 1856010076nghia@ou.edu.vn

BÙI TRẦN KHÁNH LINH

MSSV: 1855010052

SĐT: 0337.098.154

Email: buitrankhanhlinh0805@gmail.com

ĐINH THỊ NGÂN

MSSV: 1855010071

SĐT: 0938.129.647

Email: 1855010071ngan@ou.edu.vn

TRẦN XUÂN DUY

MSSV: 1855010020

SĐT: 0981.236.941

Email: 1855010020duy@ou.edu.vn

VÕ PHƯƠNG VI

MSSV: 1855010162

SĐT: 0986.211.810

Email: 1855010162vi@ou.edu.vn

THÁI ĐỨC KHÔI VĨ

MSSV: 1855010164

SĐT: 0825.237.630

Email: thaiduckhoivi162@gmail.com

LỤC THỊ THANH TUYỀN

MSSV: 1855010154

SĐT: 0379.674.063

Email: 1855010154tuyen@ou.edu.vn



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

180 1956010012 NGUYỄN THỊ DUNG

181 1956012022 TRẦN KHÁNH DUY

182 1956010015 NGUYỄN THÀNH ĐẠT

183 1956010016 TÔ HỮU ĐỒNG

184 1956012028 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GiaNG

185 1956012031 VÕ TỐ HOA HẠ

186 1956010028 TRẦN MINH HIẾU

187 1956010030 CAO THỊ THÚY HỒNG

188 1956012040 TRƯƠNG THỊ MỸ HUỆ

189 1956012045 LÊ MAI HƯƠNG

190 1956012046 NGUYỄN PHẠM QUỲNH HƯƠNG

191 1956012050 TRẦN DUY KHANG

192 1956012057 TRẦN NGUYỄN TRÚC LAM

193 1956010042 HỒ THỊ NGỌC LAN

194 1956012061 TRaNG PHI LÊ

195 1956012062 TRẦN THỊ THÙY LIÊN

196 1956012064 LẠi THỊ PHƯƠNG LINH

197 1956010047 NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH

198 1956010048 NGUYỄN THẢO LINH

199 1956010052 TỐNG THỊ TÙNG LINH

200 1956012086 PHAN THỊ DUY NGỌC

201 1956010065 HÀ KIÊN NGUYÊN

202 1956010067 NGUYỄN NGỌC NGUYỆT

203 1956012090 NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT

204 1956012100 LÂM THANH NHƯ

205 1956012103 ĐỒNG KIM KIỀU OANH

206 1956012106 ĐỖ NGỌC LAN PHƯƠNG

207 1956012109 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG PHƯƠNG

208 1956010082 NGUYỄN THẢo SANG

209 1956012115 THANG NGUYỄN SANG

210 1956012117 TRẦN DIỄM SƯƠNG

211 1956012119 LÊ THÀNH TÂM

212 1956010087 ĐỖ LÊ PHƯƠNG THANH

213 1956012124 NGUYỄN KIỀU THU THẢO

214 1956012126 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO

215 1956010093 NGUYỄN THỊ ANH THƯ

216 1956012138 BÙI ANH THƯ

217 1956012146 PHẠM THỊ THANH THƯ

218 1956012148 VÕ LÊ ANH THƯ

219 1956010102 PHAN YANG THY

220 1956012153 ĐOÀN HÀ KIỀU TRANG

221 1956012155 NGUYỄN HÀ THẢO TRANG

222 1956012165 VƯƠNG DIỄN TRÍ

223 1956010113 HUỲNH PHẠM PHƯƠNG TRINH

224 1956012171 LÂM THỤY THANH TUYỀN

225 1956012175 TRẦN THỊ TỐ UYÊN

226 1956010125 TRƯƠNG THỊ YẾN VÂN

TRẦN THÀNH NAM

MSSV: 1856010041

SĐT: 0979.645.923

Email: namthanh.tran2806@gmail.com

ĐẶNG NGÔ MINH NGHĨA

MSSV: 1856010076

SĐT: 0964.572.603

Email: 1856010076nghia@ou.edu.vn

NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG

MSSV: 1856010126

SĐT: 0946.232.015

Email: 1856010126trang@ou.edu.vm

VÕ ANH DUY

MSSV: 1856010019

SĐT: 0961.079.631

Email: vaduy0111@gmail.com

TRIỆU THÙY PHƯƠNG

MSSV: 1656012028

SĐT: 0948.769.937

Email: 1656012028phuong@ou.edu.vn

NGUYỄN NGỌC YẾN NHI

MSSV: 1856010082

SĐT: 0934.136.605

Email: yenhi.910@gmail.com



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

227 1956012182 LÊ MINH VƯƠNG

228 1956010127 HÀ TRIỆU VY

229 1956010128 MẠC THẢO VY

230 1956012185 MAI THỤY THÚY VY

231 1956012189 TRẦN THỊ ANH VY

232 1956012190 LÊ THỊ THANH XUÂN

233 1956010134 NGUYỄN NHƯ Ý

234 1956012194 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

235 1956010062 BÙI NGỌC GIA NGHI

236 1956012157 ĐÀO NGỌC BẢO TRÂN

237 1956012005 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

238 1956012006 NGUYỄN HOÀNG ANH

239 1956012020 PHẠM NGỌC DIỆU

240 1956012023 ĐẶNG MINH DUYÊN

241 1956012024 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN

242 1956012030 NGUYỄN NGỌC NHƯ HẢO

243 1956012032 E LI SA BET HÂN

244 1956012033 PHẠM VĂN HIỀN

245 1956012034 TRẦN LÊ THANH HIỀN

246 1956012038 LÊ THỊ THANH HOA

247 1956012048 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

248 1956012051 LẠI THỊ ĐỨC KHÁNH

249 1956012053 TRẦN PHAN ĐĂNG KHOA

250 1956012056 ĐỖ THỤY MINH KHUÊ

251 1956012063 BÙI THỊ YẾN LINH

252 1956012066 NGUYỄN THỊ THÙY LINH

253 1956012067 NGUYỄN XUÂN LINH

254 1956012068 HUỲNH HỒNG LĨNH

255 1956012070 PHẠM THỊ PHÚ LỘC

256 1956012075 NGUYỄN THÀNH NAM

257 1956012079 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN

258 1956012081 VÕ TRẦN TUYẾT NGÂN

259 1956012083 TRẦN BẢo NGHI

260 1956012085 LÊ THỊ THANH NGỌC

261 1956012087 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

262 1956012091 ĐÀO NGỌC YẾN NHI

263 1956012098 PHAN THỊ HỒNG NHUNG

264 1956012104 LÂM THANH CHUỐP PHÚC

265 1956012113 HUỲNH NGUYỄN NHƯ QUỲNH

266 1956012120 VŨ BÙI THANH TÂM

267 1956012121 LÊ NGỌC HOÀNG THANH

268 1956012122 LÊ THỊ LAN THANH

269 1956012125 NGUYỄN THỊ THANH THẢO

270 1956012127 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

271 1956012130 TRƯƠNG HOÀNG THIÊN

272 1956012131 NGUYỄN QUANG THỊNH

273 1956012133 NGUYỄN KIM THOA

TRẦN THÀNH NAM

MSSV: 1856010041

SĐT: 0979.645.923

Email: namthanh.tran2806@gmail.com

NGUYỄN TRUNG KHANG

MSSV: 1856010049

SĐT: 0832.015.565

Email: khangkhang1409@gmail.com

NGUYỄN TRẦN QUỲNH TRÂM

MSSV: 1856010129

SĐT: 0909.102.583

Email: chamquynhh@gmail.com

NGUYỄN DANH THÚY HOA

MSSV: 1856010034

SĐT: 0939.132.864

Email: 1856010034hoa@ou.edu.vn

HUỲNH NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

MSSV: 1856010114

SĐT: 0981.693.211

Email: hnhthg@gmail.com



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH

274 1956010096 HOÀNG NGỌC THÙY

275 1956012143 NGUYỄN MINH THƯ

276 1956012152 NGUYỄN THỊ HOÀNG THY

277 1956012154 NGÔ THỊ MỸ TRANG

278 1956012164 TRƯ¬NG THiỆN TRÍ

279 1956012158 ĐẶNG NGUYỄN TRIỆU

280 1956012159 CHIÊM TUYẾT TRINH

281 1956012169 LÝ GIAI TUẤN

282 1956012170 NGUYỄN ĐỨC ANH TUẤN

283 1956012178 NGÔ NGỌC TƯỜNG VI

284 1956012179 NGUYỄN HOÀNG THÚY VI

285 1956012181 NGUYỄN THANH VŨ

286 1956012188 TRẦN HỒ BÍCH VY

287 1956012035 TRỊNH THU HIỀN

288 1756012101 NGUYỄN THANH NHỰT

ĐẶNG VĂN HUẤN

MSSV: 1856010038

SĐT: 0916.465.384

Email: huanheo155@gmail.com

HUỲNH NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

MSSV: 1856010114

SĐT: 0981.693.211

Email: hnhthg@gmail.com


